NHCH BÀI 7. THỰC TRẠNG TRỒNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC RỪNG
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
A. Biết
1. Rừng đặc dụng là
A. Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ đất, chống xói mòn
B. Rừng được sử dụng chủ yếu để kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp
C. Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng
D. Rừng được sử dụng chủ yếu để điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh
2. Rừng trồng ở nước ta tăng liên tục trong những năm qua phần lớn là rừng
A. Rừng phòng hộ
B. Rừng đặc dụng
C. Rừng tái sinh
D. Rừng sản xuất
3. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện nay
A. Chưa được thực hiện
B. Đã được thực hiện nhưng không hiệu quả
C. Đang dự tính thực hiện
D. Đã thực hiện thành công
4. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng từ trước đến nay
A. Tăng về số vụ và mức độ thiệt hại
B. Giảm về số vụ nhưng mức độ thiệt hại tăng
C. Tăng về số vụ nhưng mức độ thiệt hại giảm
D. Giảm về số vụ và mức độ thiệt hại
5. Nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ rừng của các ngành, các cấp, của người dân hiện nay
A. Nhận thức còn rất thấp
B. Nhận thức có chuyển biến toàn diện và đầy đủ
C. Nhận thức có chuyển biến nhưng chưa toàn diện và đầy đủ
D. Nhận thức cao
6. Tổng số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2011-2015 so với giai đoạn 2006-2010
A. Bằng 69,5% so với giai đoạn 2006-2010
B. Bằng 42,4% so với giai đoạn 2006-2010
C. Bằng 42,5% so với giai đoạn 2006-2010
D.  Bằng 69,6% so với giai đoạn 2006-2010
7. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại do nạn chặt phá rừng, khai thác tài nguyên rừng trái phép và cháy rừng trong giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 2006-2010
A. 47,7% so với giai đoạn 2006-2010
B. 48,8% so với giai đoạn 2006-2010
C. 32,8% so với giai đoạn 2006-2010
D. 32,18% so với giai đoạn 2006-2010
8. Nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng ở nước ta
A. Đốt rừng làm nương rẫy
B. Cháy rừng
C. Chặt phá rừng bừa bãi
D. Cả 3 ý trên
9.  Ở nước ta, rừng được phân chia thành các loại
A. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng quốc gia
B. Vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng sản xuất
C. Rừng sản xuất, khu dự trữ tự nhiên, rừng phòng hộ
D. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất
10.  Hậu quả của mất rừng tự nhiên
A. Trái đất nóng đàn lên
B. Thiên tai, bão lũ
C. Giảm đa dnagj sinh học
D. Tất cả A, B, C đều đúng
B. Thông hiểu
11. Ý nào sau đây không phải là mục đích của việc trồng cây rừng
A. Mở rộng diện tích rừng
B. Phủ xanh đất trồng, đồi trọc
C. Mở rộng diện tích đất trồng trọt
D. Tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân
12.  Những việc làm nào sau đây là phá hoại rừng
1. Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên
2. Chăn thả gia súc(trâu, bò,…)trong khu vực rừng
3. Không mua bán, ăn thịt động vật hoang dã
4. Đốt rừng làm nương rẫy
5. Khai thác các loại gỗ quý hiếm càng nhiều càng tốt
6. Tích cực tròng rừng
7. Phòng chống cháy rừng
8. Tuyên truyền bảo vệ rừng
Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
A. 1,2,4,7
B. 2,4,5
C. 4,5,6
D. 4,6,7
13. Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm
A. Rừng sản xuất
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng đặc dụng
D. Rừng tái sinh
14.  Trong những năm gần đây, tỉ lệ che phủ rừng của nước ta có xu hướng
A. Không tăng
B. Tăng lên
C. Giảm đi
D. Tăng, giảm không ổn định
15.  Mục đích của việc bảo vệ rừng
A. Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có
B. Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
16.  Nhận định nào sau đây đúng về thực trạng rừng Việt Nam hiện nay
A. Tài nguyên rừng nước ta vẫn đang được phục hồi về chất lượng lẫn số lượng
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng rừng vẫn đang tiếp tục suy giảm
C. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng vẫn đang giảm sút nhanh.
D. Tài nguyên rừng đang tiếp tục suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
17.  Biện pháp nào sau đây không phải biện pháp bảo vệ rừng
A. Trồng rừng trên đát đồi trọc
B. Thay rừng già bằng rừng sản xuất
C. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng
D. Phục hồi rừng tự nhiên
18. Đâu là hành động của con người dẫn tới suy giảm diện tích lẫn chất lượng rừng
A. Chuyển đổi đát tròng rừng thành đất mục đích khác, chặt phá theo quy định của nhà nước
B. Khai phá rừng làm nông nghiệp, di cư tự do, chặt phá rừng không theo quy định
C. Do tác động của thiên tai, công tác quản lý và bảo vệ rừng còn hạn chế
D. Chiến tranh dẫn tới suy giảm diện tích rừng, do chính sách của nhà nước
C. Vận dụng
19.  Nguyên nhân nào không dẫn đến sự suy giảm diện tích và chất lượng rừng tự nhiên
A. Hiệu ứng nhà kính
B. Tăng dân số và di cư tự do
C. Thiên tai
D. Sự đa dạng sinh học của rừng tự nhiên
20.  Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng
A. Gây trồng rừng trên đất trồng đồi trọc
B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia
C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng
D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có
21.  Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng là
A. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia
B. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có
C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng
D. Gây tròng rừng trên đất trồng đồi trọc
II. Câu trắc nghiệm đúng sai
1. Khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng đặc dụng ở nước ta, có vai trò là nơi để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hóa, được nhà nước quản lý ngiêm ngặt. Dưới đây là những nhận định về các loại hình không được khuyến khích phát triển mạnh:
A. Quản lí môi trường và giáo dục 
B. Phục vụ nghiên cứu khoa học 
C. Du lịch sinh thái 
D. Bảo vệ và duy trì các loài động thực vật 
Gợi ý trả lời
A. S
B. S
C. Đ
D. S
2. Trong tiết học công nghệ lớp 12 tại trường THPT, giáo viên cho lớp chia nhóm thảo luận về chủ đề “Hiện trạng tài nguyên rừng của nước ta hiện nay”, dưới đây là một số ý kiến trong buổi thảo luận.
A. Tổng diện tích rừng đang tăng dần lên 
B. Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái 
C. Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ lớn 
D. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi 
Gợi ý trả lời
A. Đ
B. Đ
C. S
D. Đ
3. Trong buổi thảo luận của nhóm học sinh về “ Việc phá rừng tự nhiên thay thế bằng rừng trồng” có một số ý kiến được đưa ra như sau.
A. Không có ảnh hưởng gì lớn do diện tích rừng vẫn được đảm bảo 
B. Sẽ tăng về giá trị kinh tế ngành lâm nghiệp do chủ động được việc trồng thêm những cây gỗ quý ở rừng trồng  
C. Ảnh hưởng lớn đến mọi mặt nhất là đa dạng sinh học 
D. Giúp giảm được các tác động về biến đổi khí hậu cũng như thiên tai.
Gợi ý trả lời
A. S
B. S
C. Đ
D. S
4. Tài nguyên rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng trên thực tế, rừng đang ngày càng suy kiệt. Dưới đây là những nhận định về các biện pháp bảo vệ rừng hiệu quả.
A.  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng 
B. Tổ chức thực hiện biện pháp tuần tra, kiểm soát rừng một cách thường xuyên 
C. Giao đất trồng rừng cho người dân 
D. Nhập khẩu gỗ để chế biến 
Gợi ý trả lời
A. Đ
B. Đ
C. Đ
D. S

